
        SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI                Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                 TIỀN GIANG      

          Số:111 /TB-BVL&BPTG Đồng Tháp, ngày 20 tháng 8 năm 2025 

YÊU CẦU BÁO GIÁ
 

 

Kính gửi: Các Công ty, hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm sử dụng 12 tháng (năm 2025-2026) với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Ds Dương Ngọc Tím – TM Khoa Dược 

- Số điện thoại: 0973 555 256.   Email: ngoctimm09@gmail.com. 

- Địa chỉ: số 504/1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá bằng một trong các hình thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: số 504/1A, khu phố Long Hưng, phường 

Trung An, tỉnh Đồng Tháp. 

- Nhận qua email: ngoctimm09@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày thông tin đăng tải thành 

công. 

 Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ thời gian 

nhận báo giá. 

II. Nội dung  

1. Danh mục vật tư y tế, sinh phẩm sử dụng 12 tháng (năm 2025-2026): 

STT Tên vật tư y tế, sinh phẩm Đơn vị tính 

1  Bơm tiêm ECO sử dụng một lần 10ml Cái 

2  Bơm tiêm sử dụng một lần (kim 23G) 

VIHANKOK 5ml/cc 
Cái 

3  Bơm tiêm sử dụng một lần (kim 26G) 

VIHANKOK 1ml/cc 
Cái 

4  Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 20 ml/cc, kim 

các cỡ, VIKIMCO 
Cây 

5  Bộ dây truyền dịch sợi 

6  Sonde Thoracid cái 
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7  Dao mổ số 10 đến số 20 Falcon cái 

8  Dây garo sợi 

9  Dây hút dịch ECO SỢI 

10  Dây thở oxy MPV người lớn Sợi 

11  Oxy 1 nhánh Sợi 

12  Giấy điện tim 6 cần 110mm x 140mm-200 tờ xấp 

13  Găng kiểm tra các size cặp 

14  Găng phẫu thuật tiệt trùng cặp 

15  Javel (BVL) lít 

16  Kim luồn tĩnh mạch - Polyflon 22G cây 

17  Kim tiêm MPV cây 

18  Mask thở oxy có túi cái 

19  Mặt nạ xông khí dung MPV cái 

20  Đầu col vàng  cái 

21  Đầu col xanh cái 

22  miếng dán điện tim cái 

23  Ống nghiệm Citrate 3,8% HTM 2ml nắp xanh lá, 

mous thấp 
cái 

24  Ống nghiệm EDTA K2 HTM 2ml nắp xanh 

dương, mous thấp 
cái 

25  Ống nghiệm Serum hạt nhỏ HTM nắp đỏ cái 

26  Que thử đường huyết Clevercheck cái 

27  Phim xq tấm 

28  Giấy đo điện tim 3 cần  cuộn 

29  Anios clean lít 

30  Aniosyme synergy lít 

31  Cydezyme lít 

32  OPA lít 

33  Cồn tuyệt đối lít 

34  Lọ xét nghiệm vô trùng cái 

35  Airway cái 

36  Ống đặt nội khí quản cái 

37  Giemsa (Đức) lít 

38  Băng keo chỉ thị nhiệt cuộn 

39  Chỉ thị sinh học 3M 1292 Attest test 

40  Ống thông dạ dày MPV số 8,10,12,14,16,18 sợi 

41  Ống thông tiểu 2 nhánh số 12,14,16,18,20,22 sợi 

42  Khoá ba ngã có dây dài 25cm   sợi 

43  Lọc vi khuẩn, virus dùng cho máy đo chức năng 

hô hấp 
Cái 

44  Presept  Viên 

45  Cồn y tế 70 độ lít 

46  Cồn y tế 90 độ lít 

47  Javen lít 

48  Phenol Gam 

49  Acid HCL Ml 



50  Lọ đờm Cái 

51  NaLC (N Acetyl N Cystein) Gam 

52  NaOH (Sodium Hydroxide) Gam 

53  Trisodium Citrate Dihydrate Gam 

54  Na2HPO4.12H20 (Disodium hydrogen Phosphate 

dodecahydrate) 

Gam 

55  Môi trường nuôi cấy BBL MGIT 7 mL Test 

56  BACTEC MGIT 960 Supplement Kit Ml 

57  Môi trường hiệu chuẩn (Calibration) Bộ 

58  BACTEC MGIT Identification Test Test 

59  Bình kiềm Ф 5 x 14cm Cái 

60  Hộp gòn lớn Ф 26 x 14cm Cái 

61  Bình dẫn lưu Cái 

 BỘ TIỂU PHẨU  

62  Hộp Inox Cái  

63  Cán dao mổ Cái  

64  Kềm kẹp kim Cây 

65  Kềm Kelly cong (nhỏ) Cây 

66  Kềm Kelly cong (lớn) Cây 

67  Kềm Kelly thẳng Cây 

68  Kềm Allis (răng chuột) Cây 

69  Kéo cong lớn Cây 

70  Kéo đầu tù Cây 

71  Kéo cắt chỉ Cây 

72  Kẹp có mấu Cây 

 BỘ THÔNG TIỂU  

73  Bồn hạt đậu  Cái 

74  Kềm có mấu Cây 

75  Chén chung Cái 

 BỘ DỤNG CỤ THAY BĂNG  

76  Kềm thẳng 16 cm Cây 

77  Kéo đầu tù Cây 

78  Kéo cắt chỉ Cây 

79  Bồn hạt đậu Cây 

80  Kẹp có mấu Cây 

81  Chén chung Cái 

 

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang, địa chỉ: 

số 504/1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt 

theo yêu cầu của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi và dự kiến hoàn thành trong 12 

tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Lao và Bệnh Phổi 

Tiền Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông 

báo đến địa điểm cung cấp 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 



theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT, KDVTYT. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

  1. Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền 

Giang, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp] báo giá các loại hàng hóa 

như sau: 

stt Tên hàng 

hóa 

Thông số kỹ 

thuật chi tiết 

Hãng, nước 

sản xuất 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(Vnđ) 

Ghi 

chú 

1       

2       
 Tổng cộng: ... khoản     

  Giá trên đã bao gồm thuế và chi phí vận chuyển đến bệnh viện. 

  2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... 

năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 1 Mục 2 - Yêu cầu báo giá]. 

  3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả 

năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

  - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

        ...., ngày.... tháng....năm.... 

        Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

                (Ký tên, đóng dấu (nếu có)
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